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 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

             SỞ TƢ PHÁP 

             
Số:  273 /BC- STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày  13 tháng 12 năm 2018 

 

BÁO CÁO                                                                                                      

 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,  

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018;  

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2019 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể 

như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 

1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

PBGDPL  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 188-

KH/TU ngày 20/4/2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND 

ngày 08/6/2018 sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình năm 2017 gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII, trong đó đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH- UBND ngày 

29/01/2018 thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018;  Kế 

hoạch số 51/KH- UBND ngày 21/5/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án  Tăng 

   ng   ng tá  ph   i n, giáo     pháp  u t nh m n ng  ao   th   pháp  u t  ho 

thanh, thi u niên giai  o n 2010-2015” đến năm 2020; Kế hoạch số 52/KH- 

UBND ngày 24/5/2018 về việc thực hiện Đề án  Tuyên truyền, ph   i n trong 

 án  ộ,   ng  h  , viên  h   và nh n   n về nội  ung  ủa C ng  ớ   hống tra 

tấn và pháp  u t Việt Nam về phòng,  hống tra tấn”; Văn bản số 1929/UBND-

NC ngày 28/6/2018 triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL; Văn bản số 1411/UBND-NC ngày 18/5/2018 về việc xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018. 
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- 20 sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh
1
 và 

7/7 UBND huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL 

năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện.  

1.2. Củng cố, kiện toàn hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

- Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 

17/01/2018 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh với 36 thành 

viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Tư pháp làm 

Chủ tịch Hội đồng (tăng 07 thành viên so với tr ớ    y). 

- Hội đồng phối hợp tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/QĐ- HĐPH 

ngày 26/3/2018 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; Quyết định số 

04/QĐ- HĐPH ngày 26/3/2018 ban hành Danh sách thành viên Hội đồng. Tổ 

chức họp Hội đồng vào ngày 24/01/2018 và ban hành Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng năm 2018 (K  ho  h số 02/KH- HĐPH ngày 15/3/2018).  

- 07/07 UBND huyện, thành phố kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL 

cấp huyện với 194 thành viên
2
, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho 

UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa 

bàn tỉnh; kịp thời tư vấn, định hướng nội dung tuyên truyền, kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện công tác PBGDPL; thành viên Hội đồng đã tích cực 

tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công , tham gia tương đối đầy đủ 

các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng, đã tư vấn, tham mưu cho Thủ trưởng 

cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng 

dẫn, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm 

vi quản lý; các ngành thành viên Hội đồng đã thực hiện PBGDPL cho công 

chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức 

mình, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai 

thi hành các luật mới được thông qua
3
; kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả công 

tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị với Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 

1.3. Về kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1007/QĐ-

UBND ngày 06/9/2018 công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
                                                           

1
 Gồm: UBMTTQ tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên; Hội Cựu 

chiến binh tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VHTT&DL; Sở 

Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh;Thanh tra tỉnh; Cục THADS tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang; Hội Luật gia tỉnh. 
2 

Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Tuyên Quang 31 thành viên; huyện Lâm Bình 29 

thành viên; huyện Yên Sơn 30 thành viên; huyện Sơn Dương 30 thành viên; huyện Hàm Yên 28 

thành viên; huyện Chiêm Hóa 16 thành viên; Na Hang 30 thành viên. 
3
 Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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(công nhận 20, miễn nhiệm 02), nâng tổng số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 

lên 89 người (100%  ó trình  ộ  huyên m n từ   i họ  trở  ên, trong  ó  ó 23 

ng  i  ó trình  ộ  huyên m n Lu t,  hi m 25,8%; 21 ng  i   n tộ  thiểu số, 

 hi m 23,6%); 7/7 UBND huyện, thành phố thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật, nâng tổng số 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện lên 213 người (100%  ó trình  ộ  huyên m n 

từ   i họ  trở  ên, trong  ó  ó 60 ng  i  ó trình  ộ  huyên m n Lu t,  hi m 

28,17%; 78 ng  i   n tộ  thiểu số,  hi m 36,6%), tuyên truyền viên pháp luật 

3.065 người (283 ng  i  ó trình  ộ  huyên m n Lu t,  hi m 9,2%; 1.586 ng  i 

  n tộ  thiểu số,  hi m 51,7%).  

Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức 192 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho 19.520 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
4
; cung cấp 

20.000 bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.    

 (Thống kê số  iệu  áo  áo viên, tuyên truyền viên pháp  u t t i Biểu số 

01) 

1.4. Việc triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017-2021 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH- UBND ngày 

28/9/2017 thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021; ban hành 05 kế hoạch thực hiện 05 Đề án thuộc Chương trình
5
; 

Văn bản số 245/UBND-NC ngày 12/02/2018 đề nghị Hội Luật gia tỉnh ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án  Xã hội hóa   ng tá  ph   i n, giáo     pháp 

 u t và trợ giúp pháp    giai  o n 2013 - 2016” đến năm 2021
6
. 

                                                           
4
 Sở Tư pháp tổ chức 03 hội nghị cho 431 người; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức 189 

hội nghị cho 15.254 lượt người; các huyện, thành phố tổ chức 22 hội nghị cho 3.753 lượt người. 
5
 (1) Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/11/2017 tiếp tục triển khai Đề án  N ng  ao  hất 

  ợng   ng tá  ph   i n, giáo     pháp  u t trong nhà tr  ng” đến năm 2021; (2) Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 02/12/2017 tiếp tục thực hiện Đề án  Tăng    ng ph   i n, giáo     pháp  u t 

t i một số  ịa  àn trọng  iểm về vi ph m pháp  u t giai  o n 2012 - 2016” đến năm 2021; (3) Kế 

hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/12/2017 thực hiện Đề án  Đẩy m nh   ng tá  ph   i n, giáo     

pháp  u t và tuyên truyền, v n  ộng  ồng  ào vùng   n tộ  thiểu số, và miền núi giai  o n 

2017 - 2021”; (4) Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/4/2018 thực hiện Đề án  Tăng    ng 

PBGDPL  ho ng  i  ang  hấp hành hình ph t tù; ng  i  ị áp   ng  á   iện pháp t  pháp hoặ   á  

 iện pháp xử    hành  hính, ng  i mới ra tù tái hòa nh p  ộng  ồng, thanh thi u niên vi ph m pháp 

 u t,  ang thang  ơ nhỡ giai  o n 2017 - 2021”; (5) Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/6/2018 tiếp 

tục thực hiện Đề án  Tuyên truyền, ph   i n pháp  u t  ho ng  i  ao  ộng, ng  i sử   ng  ao  ộng 

trong  á   o i hình  oanh nghiệp” đến năm 2021. 
6
 Hội Luật gia tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-HLG ngày 09/4/2018 thực hiện Đề án  Xã 

hội hóa   ng tá  PBGDPL  và trợ giúp pháp    giai  o n 2013 - 2016” đến năm 2021. 
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Hội Luật gia tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-HLG ngày 09/4/2018 

thực hiện Đề án  Xã hội hóa   ng tá  ph   i n, giáo     pháp  u t và trợ giúp 

pháp    giai  o n 2013 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Các cơ quan chủ trì các Đề án đã tổ chức 2.160 buổi tuyên truyền pháp 

luật cho 252.489 lượt người; 01 hội thi thu hút 14.488 người tham gia; cung 

cấp 155.028 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; thực hiện 1.023 tin, bài, chuyên 

mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 

lý cho 494 đối tượng. 

1.5. Kết quả triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 

và thứ 5 thông qua 

UBND tỉnh ban hành 08 văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai các luật 

được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 và thứ 5 thông qua
7
. 

Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị triển khai 11 Luật được Quốc hội 

khóa XIV, kỳ họp thứ 4 và thứ 5 thông qua cho 503 đại biểu là thành viên Hội 

đồng phối hợp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh, cấp huyện, Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố; cung cấp 3.400 đề 

cương tuyên truyền các Luật, 216 cuốn sách luật.  

7/7 UBND huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thi hành các 

luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 và thứ 5 thông qua; tổ chức 14 Hội 

nghị triển khai cho 1.132 đại biểu
8
. 

1.6. Kết quả tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 

01/10/2018 về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2018, trong đó hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018; tổng kết 05 năm triển 

khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức Hội 

nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật và triển khai các luật được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 06/11/2018 cho 400 

                                                           
7
 (1) Văn bản số 714/UBND- NC ngày 23/3/2018 về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị 

quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua; (2) Văn bản số 3121/UBND- NC ngày 

9/10/2018 về việc triển khai các Luật, Nghị quyết được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thông qua; 

(3) Văn bản số 626/UBND-NLN ngày 15/3/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, 

phổ biến Luật Thủy sản; (4) Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 09/8/2018 triển khai thi hành Luật 

Lâm nghiệp, Luật Thủy sản; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/9/2018 triển khai thi hành Luật 

Thủy lợi; (6) Văn bản số 602/UBND-XD ngày 13/3/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 15/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; (7) Văn bản số 1704/UBND-

NC ngày 13/6/2018 chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015; (8) Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 

05/12/2018 về việc triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018. 
8 
Lâm Bình: 105 đại biểu, Na hang: 165 đại biểu, Chiêm Hóa 185 đại biểu, Hàm Yên 153 đại 

biểu, Yên Sơn: 168 đại biểu, Sơn Dương: 191 đại biểu, thành phố 165 đại biểu. 
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đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ 

quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương, các tổ chức đại diện cho 

doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 

thành phố; cán bộ, chiến sỹ ngành Công an, cán bộ ngành Thanh tra và sinh 

viên trường Đại học Tân Trào; cung cấp 2.800 bộ đề cương tuyên truyền các 

luật. 

- 04 cơ quan, đơn vị, 7/7 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
9
. Kết quả: toàn tỉnh tổ chức 

947 hội nghị tọa đàm, ngoại khóa thu hút 48.221 lượt người tham dự; treo 123 

lượt băng zôn; cung cấp 16.150 tờ gấp tuyên truyền pháp luật; thực hiện 116 

chương trình phát thanh, tin, bài tuyên truyền pháp luật.  

1.7. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù 

Công tác PBGDPL trong nhà trường và phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

các đối tượng đặc thù được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh tổ chức 2.254 buổi 

tuyên truyền pháp luật cho 232.578 lượt người dân tộc thiểu số, trưởng, phó 

điểm nhóm Tin lành, nhà tu hành trong đạo Phật, chức sắc, chức việc, người bị 

tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, người sử dụng lao động, người lao động, nạn 

nhân bạo lự gia đình, người khuyết tật...; cung cấp 72.146 bộ tài liệu tuyên 

truyền pháp luật. Tổ chức tập huấn công tác PBGDPL cho 600 giáo viên dạy 

môn Giáo dục công dân, cán bộ, giáo viên; 02 cuộc thi, 44 buổi tuyên truyền 

pháp luật thu hút 58.662 lượt giáo viên, học sinh tham gia; cấp phát 7.750 tài 

liệu tuyên truyền pháp luật cho giáo viên và học sinh. 

- Sở Tư pháp đã ký kết 02 Chương trình phối hợp PBGDPL
10

; phối hợp 

với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

cho 100 đại biểu là Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội 

LHPN và chi trưởng phụ nữ các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

1.8. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

UBND tỉnh đã hướng dẫn, định hướng các cơ quan, đơn vị tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, xây dựng chuyên mục tuyên 

                                                           
9
 Gồm: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Thanh niên; Bộ Chỉ huy 

quân sự  
10

 Chương trình phối hợp số 19/CTPH- STP- HLHPN ngày 30/5/2018 giữa Sở Tư pháp và 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, 

tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, giai đoạn 

2018- 2022; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Liên đoàn lao động tỉnh về PBGDPL cho 

người lao động giai đoạn 2018  - 2023. 
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truyền, PBGDPL trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử cơ quan, 

đơn vị. 

Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức, thu hút 1.292 cán bộ và Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh tham gia; duy trì trang fanpage để tuyên truyền pháp luật, chia sẻ trên 100 

thông tin tuyên truyền pháp luật; đăng tải 1.023 tin, bài, ảnh, văn bản tuyên truyền 

pháp luật, giải đáp 22/22 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp.  

Các cơ quan, đơn vị xây dựng chuyên mục  Hỏi-  áp pháp  u t”,  T  vấn 

hỏi  áp  hính sá h pháp  u t về tài nguyên và m i tr  ng”,  Chính sá h 

thu ”, Bảo hiểm xã hội”... đăng tải trên 8.500 văn bản pháp luật trên các Trang 

Thông tin điện tử. 

1.9. Kết quả thực hiện các hình thức PBGDPL 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 10.849 buổi tuyên 

truyền pháp luật trực tiếp cho 1.655.870 lượt người; tổ chức 28 cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật thu hút 21.681 lượt người tham gia; cung cấp 282.796 bộ tài liệu 

tuyên truyền pháp luật; thực hiện 21.372  tin, bài tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh xã. 

 (Thống kê k t quả thự  hiện  á  hình th   PBGDPL t i Biểu số 02). 

1.10. Việc bảo đảm kinh phí thực hiện công tác PBGDPL   

Năm 2018, kinh phí thực hiện công tác PBGDPL toàn tỉnh là 

2.260.000.000 đồng ( ấp tỉnh 1.124.000.000  ồng;  ấp huyện,  ấp xã 

1.136.000.000  ồng). 

1.11. Kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã định hướng, hướng dẫn nội dung 

kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL trong Kế hoạch hoạt động năm 

2018, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả tự 

kiểm tra về Hội đồng phối hợp tỉnh. Sở Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra 

công tác tư pháp, tiến hành kiểm tra tại 02 huyện Yên Sơn và Sơn Dương, 

trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL. 

Xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL Trung ương. Qua kiểm tra đã đánh giá Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đã tham mưu, tư vấn cho cấp 

ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác PBGDPL, nhận thức 

và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL của các cấp, các 

ngành trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động PBGDPL được triển 
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khai bài bản, nghiêm túc theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

2. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1195/UBND-NC ngày 

03/5/2018 chỉ đạo xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. 

Sở Tư pháp biên soạn 02 bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật Tiếp cận 

thông tin với 600 cuốn cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung 

cấp thông tin trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 hội nghị tập Luật Tiếp cận thông tin 

và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 420 lượt đại biểu, 

cung cấp 420 bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ. 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn 

triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật ngay từ đầu 

năm; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất 

lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính; tổ chức thẩm định việc 

thực hiện tiêu chí thành phần 18.5  Xã   t  huẩn ti p   n pháp  u t” trong Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 đối với 07 xã đề 

nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017. 

7/7 huyện, thành phố đã thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, 

ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn 

tổ chức chấm điểm, đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2017. Kết quả năm 2017 có 136/141 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; 05 xã không đạt do có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật. 

3. Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ƣớc cơ sở 

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1152/UBND- NC ngày 27/4/2018 chỉ 

đạo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018; Văn bản số 1547/UBND- 

NC ngày 29/5/2018 về việc báo cáo kết quả xây dựng quy ước và tham mưu 

triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 09/7/2018 về việc kiểm tra việc thực 

hiện Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% kinh phí hoạt động 

cho các Tổ hòa giải (840.000/tổ hòa giải/năm) và kinh phí chi thù lao hòa giải 

(200.000đồng/vụ), tổng kinh phí thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn 

tỉnh năm 2018 là 5.111.406.000 đồng. 

 Sở Tư pháp in và cung cấp cho 2.099 (100%) Tổ hòa giải trên địa bàn 

tỉnh cuốn các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình và hướng dẫn thực 

hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.  

 Toàn tỉnh có 2.099 tổ hòa giải/2.096 thôn, xóm, tổ dân phố với 12.893 

hòa giải viên; năm 2018 các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 
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3.518 vụ việc, trong đó hòa giải thành 3.034 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,63% (tăng 

0,16 % so với  ùng kỳ năm 2017), đang giải quyết 56 vụ việc.  

UBND tỉnh ban hành 02 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và 

thực hiện quy ước cơ sở 
11

. Sở Tư pháp ban hành 04 văn bản triển khai công tác 

xây dựng và thực hiện quy ước cơ sở; báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác 

xây dựng và thực hiện quy ước cơ sở trên địa bàn tỉnh từ năm 1998 đến năm 

2018; bàn giao công tác xây dựng và thực hiện Quy ước cơ sở từ Sở Tư pháp 

sang Sở văn Hóa Thể thao và Du lịch trong tháng 10/2018. 

 (Thống kê k t quả ho t  ộng  ủa  á  t  hòa giải t i Biểu số 03) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ƣu điểm 

 UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kịp 

thời ban hành văn bản triển khai công tác PBGDPL, đặc biệt là việc triển khai 

các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2021. 

Công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

các cấp được quan tâm thực hiện, phát huy tốt vai trò của từng thành viên trong 

Hội đồng trong việc tư vấn giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện 

công tác PBGDPL; có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện 

công tác PBGDPL.  

Sở Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng phối 

hợp tỉnh, kịp thời tham mưu giúp Hội đồng, tư vấn cho UBND tỉnh các giải 

pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị cơ bản 

đã chủ động triển khai công tác PBGDPL thuộc trách nhiệm, phạm vi của 

ngành, đơn vị được giao.   

  2. Khó khăn, tồn tại 

   Việc ban hành văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề 

án PBGDPL theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020 chưa cụ thể, địa phương chưa có 

căn cứ để ban hành văn bản triển khai thực hiện. 

  Việc triển khai các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017 - 2021 chủ yếu tập trung ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực 

hiện, chưa thực hiện được nhiều hoạt động theo nội dung của các Đề án.  
                                                           
11

 (1) Văn bản số 1048/UBND- NC ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công 

tác hòa giải, quy ước cơ sở; (2) Văn bản số 1547/UBND- NC ngày 29/5/2018 về việc báo cáo kết quả 

xây dựng quy ước và tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ- TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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  Kỹ năng tuyên truyền của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn 

hạn chế, chưa thu hút được người nghe; việc tham gia các lớp cập nhật kiến 

thức pháp luật của một số báo cáo viên pháp luật chưa nghiêm túc. 

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng phối hợp và thực hiện 

công tác PBGDPL còn hạn chế
12

.  

  3. Nguyên nhân  

Cấp ủy, chính quyền một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; chưa quan 

tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL. 

Các Đề án mới được ban hành nên đa số các cơ quan chủ trì Đề án chưa 

được cấp kinh phí thực hiện năm 2018. Một số cơ quan không được cấp kinh 

phí riêng để thực hiện công tác PBGDPL nên việc thực hiện các hình thức 

PBGDPL còn hạn chế. 

Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật chưa chủ động trang bị kiến 

thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 

1. Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, kế 

hoạch công tác PBGDPL năm 2019 và tổ chức thực hiện. 

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp 

huyện; tư vấn cho UBND cùng cấp các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng, lựa chọn nội dung PBGDPL, 

lồng ghép các hoạt động để bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 và tứ 7 thông 

qua; những nội dung pháp luật mới gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp 

luật. 

4. Ban hành Kế hoạch hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm hiệu quả. 

5. Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện các tiêu chí 

tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

tổ chức chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2018 theo quy định. 

6. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác PBGDPL. 

                                                           
12

 Huyện Yên Sơn không bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL cho cấp huyện. 
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   Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Hải Anh, PCT UBND tỉnh,  (b/cáo); 

  Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh;  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- UBND các huyện, TP; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, PBGDPL . 
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